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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 KHU VỰC 14                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH ĐỒNG NAI  

Bản án số: 06/2025/HS-ST 

Ngày 25-7-2025 

 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 14, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm 

        Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Ngân 

           Bà Nguyễn Thị Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhi - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 14, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thanh Kỳ- Kiểm sát viên . 

 Trong ngày 23 và ngày 25/7/2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 14, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 55/TLST-HS ngày 

06/6/2025 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2025/QĐXXST-HS ngày 

10/7/2025 đối với bị cáo: 

Bùi Xuân V , sinh ngày 25/9/1994 tại TP Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: 551/35 

Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh( địa chỉ cũ 551/35 Đoàn 

Văn Bơ, Khu phố 3, phường 13, quận 4,thành phố Hồ Chí Minh); Chỗ ở hiên tại: 

đường D3, Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (địa chỉ cũ đường D3, Bàu Ké, thị 

trấn Tân Phú,huyện Đồng Phú,tỉnh Bình Phước) Nghề nghiệp:không; Trình độ học 

vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Bùi Xuân P và bà: Phan Ngọc N; Bị cáo chưa có vợ. 

Tiền án: không; Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 21/8/2017 TAND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xử phạt 

07 năm 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản (Bản án số 39/2017/HSST) 

Đến ngày 19/11/2021 chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị tạm giữ từ ngày 13/12/2024 đến ngày 20/12/2024 tạm giam cho đến nay. Có 

mặt tại phiên tòa. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn N, sinh ngày 

10/01/1986 (có mặt). 

Nơi cư trú: ấp Hồ Muỗng ,xã Long Hòa, thành Hồ Chí Minh ( địa chỉ cũ: ấp Hồ 

Muỗng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Thực hiện đợt cao điểm tăng cường quản lý, phòng ngừa đấu tranh với tội 

phạm. Qua nắm bắt tình hình,Công an xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh nắm được 

nguồn tin có một số đối tượng sẽ vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo nổ) từ khu vực 

biên giới xã Lộc Thành. 

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 12/12/2024, Công an xã Lộc Thành, Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Lộc Ninh chủ trí phối hợp cùng 

Công an xã Lộc Thiện, Đồn Biên Phòng Lộc Thiện, Đồn Biên phòng Lộc Thành tổ 

chức mật phục phát hiện một nhóm đối tượng đang điều khiển xe mô tô phía sau chở 

các bao xác rắn ghi là pháo nổ nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên 

khi phát hiện lực lượng, các đối tượng tăng ga bỏ chạy, tổ công tác tiến hành truy đuổi 

bắt được hai đối tượng Bùi Xuân V  và Lâm Minh T đang chở pháo nổ. Tổ công tác đã 

tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe mô tô hiệu honda Future, BKS: 54L4-2092 do Bùi Xuân V  điều khiển chở 

theo 02 bao xác rắn màu xanh sọc đỏ kích thước (103x65)cm cụ thể; 

+Bên trong 01 bao xác rắn màu xanh, sọc đỏ kích thước (103x65)cm có chứa 06 

bao xác rắn màu trắng kích thước mỗi bao  (42x27x16)cm, bên trong mỗi bao chứa 10 

bịch nylon màu trắng kích thước (91x17)cm (nghi pháo nổ) 

+ Bên trong 01 bao xác rắn màu xanh, sọc đỏ kích thước (103x65)cm  có chứa 25 

khối hình hộp chữ nhật kích thước (17x17x10)cm có nhiều màu sắc, có chữ nước 

ngoài và dãy số T4049(nghi pháo hoa nổ) 

01 xe môt mô hiệu Hon Da Vision màu đỏ biển số 47B2808.63 do Lâm Minh 

Tđiều khiển chở 02 bao xác rắn màu xanh, sọc đỏ kích thước (103x65) bên trong mỗi 

bao xác rắn có chứa 25 khối hình hộp chữ nhật kích thước (17x17x10)cm có nhiều 

màu sắc, có chữ nước ngoài và dãy số T4049(nghi pháo hoa nổ) 

 01 xe mô tô nhãn hiệu YaMaHa Sirius màu xám đem biển số 82B1-713.00; Trên 

yên xe có 02 bao xác rắn màu xanh, sọc đỏ kích thước (103x65)bên trong mỗi bao xác 

rắn có chứa 25 khối hình hộp chữ nhật kích thước (17x17x10)cm có nhiều màu sắc, có 

chữ nước ngoài và dãy số T4049(nghi pháo hoa nổ). 
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01 điện thoại di động Iphone 7 màu trắng; 01 điện thoại di động OPOP A17 màu 

xanh. 

Đối với số pháo do Bùi Xuân V  vận chuyển đã được niêm phong ký hiệu M1, M2 

Tại kết luận giám định số: 1409/KL-KTHS ngày 18/12/2024 của phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bình Phước. 

Kết luận: Mẫu ký hiệu M1 được niêm phong gửi giám định là pháo nổ tổng khối 

lượng 28,9kg. 

Mẫu ký hiệu M2 M1được niêm phong gửi giám định là pháo nổ(pháo hoa nổ) 

tổng khối lượng là 43,10kg. 

Tại Cơ quan điều tra,V  khai Vào ngày 12/12/2024, khi đang bốc vác hàng hóa 

thuê tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, V  được một người bốc vác 

chung tên là Thành (không rõ nhân thân lai lịch) giới thiệu về việc có người đàn ông 

tên Hùng  hiện đang ở Campuchia (không rõ nhân thân lai lịch) thuê V  chở hàng từ 

khu vực đường biên giới Việt Nam – Campuchia về khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước với giá 500.000 đồng/01 chuyến và V  đồng ý.  

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, theo hướng dẫn của người tên Hùng, V  đón xe 

khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến quán cà phê Cây Xanh thuộc xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh để lấy xe máy hiệu honda Future, BKS: 54L4-2092 được Hùng chuẩn bị sẵn 

để ở quán rồi đi đến quán cà phê Mộc Lan gần đó chờ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày,V  

gặp Lâm Minh Tvà hỏi đường vào trang trại heo ở khu vực biên giới, T không nói gì 

mà lấy xe máy hiệu Honda Vision màu đỏ chạy đi, V  hiểu người này dẫn đường cho 

mình nên điều khiển xe máy chạy theo vào khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. 

Chạy được 30 phút thì vào đến khi vực đường biên , V  thấy một người đàn ông cầm 

đèn pin đi bộ từ hướng phía suối đi lên, V  xác nhận đó là người đàn ông tên Hùng đã 

liên hệ thuê V  chở hàng thì Hùng đi xuống suối vác hai bao xác rắn lên đặt lên yên xe 

máy của V , dùng dây cao su buộc lại rồi nói V  cứ chạy thẳng theo đường tuần tra sẽ 

có người đứng đón hàng. Lúc này, V  biết hai bao hàng trên xe của V  là hàng cấm, V  

theo hướng dẫn của Hùng, điều khiển xe máy chở hai  bao hàng đi được khoảng 10 

phút đến đoạn đường gần trại heo thuộc ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh 

thì bị lực lượng Công an huyện Lộc Ninh bắt giữ. Lúc này, V  cũng thấy T bị bắt giữ 

cùng V .  

Bản cáo trạng số:53/CTr-VKSLN ngày 05/6/2025 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Bùi Xuân V  về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm 

g  khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Bùi Xuân V  phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 
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Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 38 

của Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017 

Xử phạt bị cáo Bùi Xuân V  từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. 

Xử lý vật chứng:  

Đối với Xe mô tô hiệu honda Future, BKS: 54L4-2092  V  dùng làm phương tiện 

để chở pháo là xe của anh Nguyễn Văn Năm, sinh năm: 1986; Nơi thường trú: ấp Hố 

Muồng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, bị mất trộm vào ngày 

04/8/2023 đề nghị trả cho anh Nguyễn Văn Năm. 

 Mẫu hoàn lại sau khi giám định M1= 27,95kg (58 bịch nylon chứa các vật hình 

cầu), M2= 39,70kg (23 khối) được cho vào 2 thùng giấy, dán kín; bên ngoài có giấy 

niêm phong trên giấy niêm phong có dấu đỏ của phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh 

Bình Phước; 02 bao xác rắn (nylon) màu xanh sọc đỏ kích thước (103x65)cm; 01 dây 

thun (dây ràng) màu xanh đen dài 170cm; 01 dây thun (dây ràng) màu vàng cam dài 

170cm đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

   Bị cáo không tranh luận, không kêu oan 

 Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án:  

 Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị 

cáo và những người tham gia tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với thời gian và 

địa điểm xảy ra vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ cơ sở khách quan để xác định: 

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 12/12/2024,Bùi Xuân V  sử dụng xe mô tô biển số 

BKS: 54L4-2092 vận chuyển 72kg pháo nổ từ khu vực biên giới thuộc xã Lộc Thành 

đến ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước bị Công an huyện 
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Lộc Ninh chủ trí phối hợp cùng Công an xã Lộc Thành, Lộc Thiện, Đồn Biên Phòng 

Lộc Thiện, Đồn Biên phòng Lộc Thành bắ quả tang. 

Ngày 08/5/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành 

quyết định số 2859/QĐ-CSKT tách hành vi vận chuyển 72 kg pháo của Bùi Xuân V  để 

xác minh điều tra về tội vận chuyển hàng cấm.  

Do vụ án đã tách theo quyết định số 2859/QĐ-CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an tỉnh Bình Phước nên hành vi vận chuyển hàng cấm của Lâm Minh Thội 

đồng xét xử không xem xét trong vụ án này. 

[3]Về ý thức chủ quan của bị cáo biết rõ việc mua bán, vận chuyển pháo hoa nổ 

là bị pháp luật cấm nhưng vì lợi nhuận sẽ được trả công 500.000đ, bị cáo đã vận 

chuyển 72kg pháp từ khu vực biên giới về nội địa, khi đi đến ấp Vườn Bưởi xã Lộc 

Thiện bị bắt. 

Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh (nay là Viện kiểm sát 

nhân dân Khu Vực 14-Đồng Nai) truy tố bị cáo Bùi Xuân V  về tội vận chuyển hàng 

cấm theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn 

cứ, đúng  người, đúng tội. 

Đối với người tên Th và H, V  khai chỉ là bạn ngoài xã hội V  không biết rõ nhân 

thân nên Cơ quan điều tra không xác minh được. 

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà 

nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. 

Do đó, cần có hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi các bị cáo thực hiện  

[4] Xét về nhân thân: 

Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2017 bị Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước tuyên phạt 07 năm 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài 

sản”, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn 

khai báo, cha của bị cáo là người có công với cách mạng được nhà nước tặng Huân 

chương chiến sỹ vẻ vang nên được hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của  Bộ luật 

hình sự.Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng hình phạt như trong bản luận tội là phù hợp nên được hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

 [5] Về vật chứng vụ án:  
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Đối với xe mô tô hiệu honda Future, BKS: 54L4-2092  V  sử dụng làm phương 

tiện vận chuyển pháo là xe của anh Nguyễn Văn N bị mất trộm vào ngày 04/8/2023 lúc 

anh Năm đang cạo mủ, sau khi bị mất xe, anh Năm đã trình báo đến Công an xã Long 

Tân, huyện Dầu Tiếng.Tại phiên tòa anh Năm yêu cầu được nhận lại tài sản bị mất trộm 

đồng thời cung cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cùng với với Căn cước công dân của 

Nguyễn Văn N có căn cứ xác định chiếc xe mô tô nhãn hiệu FUTURE số loại C125; số 

máy: JC45E0191720; số khung: 3503AY105513 là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn 

văn N cần trả lại cho anh N.  

 Đối với Mẫu hoàn lại sau khi giám định M1= 27,95kg (58 bịch nylon chứa các 

vật hình cầu), M2= 39,70kg (23 khối) được cho vào 2 thùng giấy, dán kín; bên ngoài 

có giấy niêm phong trên giấy niêm phong; 02 bao xác rắn (nylon) màu xanh sọc đỏ 

kích thước (103x65)cm; 01 dây thun (dây ràng) màu xanh đen dài 170cm; 01 dây thun 

(dây ràng) màu vàng cam dài 170cm không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  điểm g  khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi 

bổ sung năm 2017 

1. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Bùi Xuân V  phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51 của Bộ 

luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Bùi Xuân V  02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian tính tù từ 

ngày 13/12/2024. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày tuyên án để bảo 

đảm việc thin hành án 

3. Vật chứng vụ án: 

 Áp dụng điểm c khoản 1 điều 47 bộ luật hình sự, điểm a,c khoản 2, điểm b 

khoản 3 Điều 106 của  bộ luật tố tụng hình sự.  
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 Trả cho Nguyễn Văn Năm 01xe mô tô nhãn hiệu FUTURE số loại C125; số máy: 

JC45E0191720; số khung: 3503AY105513   

Tịch thu tiêu hủy mẫu hoàn lại sau khi giám định M1= 27,95kg (58 bịch nylon 

chứa các vật hình cầu), M2= 39,70kg (23 khối) được cho vào 2 thùng giấy, dán kín; 

bên ngoài có giấy niêm phong trên giấy niêm phong; 02 bao xác rắn (nylon) màu xanh 

sọc đỏ kích thước (103x65)cm; 01 dây thun (dây ràng) màu xanh đen dài 170cm; 01 

dây thun (dây ràng) màu vàng cam dài 170cm   

(Biên bản giao nhận vật chứng số 0007190 ngày 25/6/2025 của Chi cục thi hành 
án dân sự huyện Lộc Ninh)  

Đối với số pháo giám định còn lại; Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh 

chưa nhận nên hiện còn lưu giữ tại kho vật chứng của cơ quan điều tra. Khi bản án có 

hiệu lực pháp luật, quá trình thi hành án, Cơ quan Thi hành án dân sự phối hợp với cơ 

quan điều tra để thi hành án. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội: 

Bị cáo Bùi Xuân V phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15  ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.  

Nơi nhận:                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đồng Nai;           THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Đồng Nai 

-VKSND Khu Vực 14-Đồng Nai 

- Bị cáo, Người liên quan 

- Phòng HSNC CA tỉnh Đồng Nai;                                

- THADS tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                    

 

                                                                                                      Lê Thành Liêm 
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